
TT Ngày sinh Giới tính Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chú

01 Lê Thị Kim Ánh 26/02/1986 Nữ
Kho bạc Nhà nước huyện Đắk R’Lấp, 

tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

02 Trương Đình Báo 03/01/1992 Nam Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông Khá

03 Phạm Duy Chinh 06/08/1981 Nam Trường THPT Nguyễn Tất Thành, tỉnh Đắk Nông Khá

04 Trần Thị Bích Diệp 9/10/1982 Nữ
Trường TH và THCS Lê Duẩn, 

huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Khá

05 Lê Xuân Dương 22/12/1987 Nam Ban Tổ chức Huyện ủy Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông Trung Bình

06 Hà Thị Dương 20/05/1991 Nữ
UBND phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

07 Hồ Thị Mỹ Hải 02/06/1980 Nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khá

08 Lê Văn Hải 02/8/1984 Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Đắk Nông
Giỏi
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TT Ngày sinh Giới tính Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chúHọ và tên

09 Hoàng Văn Hạnh 7/7/1989 Nam
Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Khá

10 Trương Thị Bích Hạnh 04/04/1980 Nữ
Trường mẫu giáo Cư Suê, huyện Cư Mgar, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung Bình

11 Nguyễn Minh Hòa 15/10/1982 Nam
UBND xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
Khá

12 Lương Thị Hoan 16/10/1990 Nữ
Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Cư Kuin, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung Bình

13 Vũ Hữu Hoàn 27/5/1973 Nam
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

14 Nguyễn Thị Ánh Hồng 29/10/1991 Nữ
Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
Trung Bình

15 Bạch Đình Hưng 01/9/1989 Nam
Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, huyện Eakar, 

tỉnh Đắk Lắk
Trung Bình

16 Nguyễn Tấn Kiên 18/03/1981 Nam
Văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Nông
Khá

17 Nguyễn Công Kỳ 12/8/1989 Nam
Phòng Quản lý đô thị quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng
Khá

18 Phạm Thị Lan 25/6/1980 Nữ
Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Ea sar, 

huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk
Khá

19 Lê Thị Cẩm Linh 10/10/1985 Nữ Phòng Tư pháp huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Trung Bình

20 Đặng Thành Luân 24/12/1988 Nam
Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Đắk Nông
Khá

21 Vũ Quang Luật 27/12/1985 Nam
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông
Trung Bình



TT Ngày sinh Giới tính Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chúHọ và tên

22 Hà Văn Nam 27/12/1988 Nam
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

23 Chu Thị Ngà 27/10/1992 Nữ
Trường mầm non Họa Mi, xã Ea Đar, 

huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk
Khá

24 Dương Văn Ngọc 21/06/1985 Nam
Trường THCS Đắk Búk So, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

25 Trần Huỳnh Kim Ngọc 27/11/1984 Nữ Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông Trung Bình

26 Nguyễn Thị Thu Nhàn 10/4/1988 Nữ
Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
Khá

27 Trần Thị Hoài Phương 10/3/1983 Nữ
Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình
Trung Bình

28 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/03/1974 Nữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khá

29 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/9/1985 Nữ
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hội An,

tỉnh Quảng Nam
Khá

30 Nguyễn Hoàng Thi 20/04/1984 Nam
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk
Khá

31 Nguyễn Thị Hoài Thương 30/10/1991 Nữ
UBND phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

32 Quảng Thị Kim Thủy 6/7/1977 Nữ
Trường TH & THCS Ama Trang Lơng, 

huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Trung Bình

33 Vũ Hữu Tịnh 07/03/1972 Nam
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'Lấp,

tỉnh Đắk Nông
Trung Bình

34 Phạm Văn Trung 13/08/1975 Nam Trường Tiểu học Kim Đồng Khá



TT Ngày sinh Giới tính Đơn vị công tác Xếp loại Ghi chúHọ và tên

35 Nguyễn Lê Tuấn 17/01/1988 Nam
Phòng Tư pháp - UBND thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên
Khá

36 Hoàng Văn Tuấn 06/9/1988 Nam
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đắk 

Nông
Khá

37 Trần Thanh Tùng 01/3/1981 Nam
UBND xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên
Trung Bình

38 Trần Thanh Tuyền 10/11/1987 Nữ
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô,

tỉnh Đắk Nông
Khá

39 Đặng Thị Hồng Vân 14/11/1989 Nữ
Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk
Khá

40 Trần Nguyễn Lâm Viên 15/02/1981 Nam Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên Trung Bình

GIÁM ĐỐC

PHÂN VIỆN MIỀN TRUNG

Nguyễn Hoàng Hiển

NGƯỜI LẬP

Phan Văn Thịnh

PHỤ TRÁCH TTĐTBD

TẠI ĐÀ NẴNG

Huỳnh Trọng Dũng

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Sửu

Danh sách có 40 học viên./.
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